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Tóm tắt

Sau quá trình là hơi vải dệt kim thường bị thay đổi kích thước và điều này ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu sự thay đổi kích thước (độ co, độ giãn) của các mẫu vải dệt kim rib 1:1 từ 

sợi cotton, sợi len lông cừu sau quá trình là hơi. Nghiên cứu được thực hiện trên thiết bị là hơi, sử dụng phần 

mềm Design Expert để xử lý và phân tích số liệu. Kết quả thu được các phương trình hồi quy thực nghiệm thể 

hiện ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ đế bàn là, áp suất nồi hơi, khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn 

là đến độ co, độ giãn của các mẫu vải rib 1:1 nghiên cứu. Sau quá trình là hơi, các mẫu vải bị co theo hướng cột 

vòng và giãn theo hướng hàng vòng. Độ co theo hướng cột vòng và giãn theo hướng hàng vòng của vải rib 1:1 

dệt từ sợi len lông cừu lớn hơn so với vải rib 1:1 dệt từ sợi cotton. 

Từ khóa: Độ co vải; độ giãn vải; hàng vòng; cột vòng.

Abstract 

After the ironing process, knitted fabrics often change in size and this affects the quality of the product. The 

paper presents the results of the study on the dimensional changes (shrinkage, stretch) of 1:1 rib knitted fabric 

samples from cotton and wool �bers after steam ironing. The study was conducted on a steam ironing, using 

Design Expert software for data processing and analysis. The results obtained from the experimental regression 

equations show the in�uence of the factors of iron soleplate temperature, boiler pressure, distance from the fabric 

surface to the iron soleplate on the shrinkage and stretch of the studied 1:1 rib fabric samples. After the steam 

ironing process, the fabric samples shrink in the loop direction and stretch in the row direction.The shrinkage in 

the column direction and the stretch in the row direction of 1:1 rib fabric knitted from wool yarn are greater than 

those of 1:1 rib fabric knitted from cotton yarn.

Key words: Fabric shrink; fabric stretch; course; wale. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Len có rất nhiều lợi thế trong việc sản xuất các mặt 

hàng cao cấp. Ngoài ra, xơ len cũng là xơ rất nhạy 

cảm trong quá trình xử lý nhiệt ẩm. Dưới tác dụng của 

nhiệt độ và độ ẩm len sẽ thay đổi ánh màu [2]. Trong 

nghiên cứu [3] nhóm tác giả nghiên cứu ảnh hưởng 

của các yếu tố công nghệ là hơi tới độ ổn định kích 

thước vải dệt từ sợi acrylic, đưa ra phương án tối ưu 

khi là với nhiệt độ 152oC, áp suất 3,4bar và khoảng 

cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn là 1,3cm. Tác giả 

Nisha Verma đã nghiên cứu ảnh hưởng của sợi pha 

len/tơ tằm với các tỷ lệ khác nhau tới các tính chất của 

vải như độ bền và độ giãn…[4]. Trong nghiên cứu [5] 

nhóm tác giả đã đề cập đến ảnh hưởng của nhiệt độ và 

hơi nước trong quá trình là tới độ dẫn nhiệt, khả năng 

chịu nhiệt, độ hấp thụ nhiệt của vải. Bên cạnh đó tác 

giả Rim Cheriaa và cộng sự đã nghiên cứu ảnh hưởng 

của quá trình là hơi và là khô đến đặc tính cơ học 

của vải bông, len và polyester [6]. Trong nghiên cứu 

[7] nhóm tác giả nghiên cứu ảnh hưởng của chu trình 

giặt, là ảnh hưởng đến độ mịn, tính chất cơ học của 

vải bông, vải polyester và vải pha bông với polyester.  

Đã có một số công trình nghiên cứu về biến dạng vải 

sau quá trình là hơi. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có 

nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ 

như nhiệt độ là, áp suất nồi hơi và khoảng cách từ bề 

mặt vải đến mặt đế bàn là của vải rib 1:1 dệt từ sợi 
Người phản biện: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ

                              2. PGS.TS. Bùi Văn Huấn
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cotton, sợi len lông cừu đến độ co, độ giãn sau quá 

trình là hơi. 

2. THIẾT BỊ, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết bị

- Bàn là nhiệt hơi: Dùng để là các mẫu thí nghiệm.

Quá trình là mẫu được thực hiện trên bàn là hơi, ký 

hiệu: ES-3200N, khối lượng: 2,57kg.
	 

Hình 1. Bàn là nhiệt hơi

- Bàn hút chân không: Dùng để giữ mẫu thí nghiệm 

trong quá trình là hơi.

Hình 2. Bàn hút chân không MTD -1250DB 

- Nồi hơi: Công suất: 550W ~ 800W. Điện áp: 220V. Tần 

số: 50Hz. Áp suất hơi từ 0÷10bar.

2.2. Vật liệu

Các mẫu vải nghiên cứu có các thông số được thể 

hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Thông số của các mẫu vải nghiên cứu                     

TT Đặc trưng Vải rib 1:1 dệt từ sợi cotton Vải rib 1:1 dệt từ sợi len lông cừu

1 Thành phần nguyên liệu Cotton 100% Lông cừu 100%

2 Kiểu dệt Rib 1:1 Rib 1:1

3 Mật độ hàng vòng (Hàng vòng/10cm) 210 210

4 Mật độ cột vòng (Cột vòng/10cm) 130 130

5 Khối lượng vải (g/m2) 210 210

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Hình 3. Mẫu thí nghiệm

Sự thay đổi kích thước của các mẫu vải sau là hơi được 

xác định theo TCVN 12341:2018 [8]. Mẫu thí nghiệm 

được đặt trong điều kiện tiêu chuẩn 24 giờ trước khi 

thử nghiệm. Kích thước của mẫu và vị trí đánh dấu các 

mốc đo trên mẫu được thể hiện trên Hình 3.

Mức độ thay đổi kích thước vải được xác định theo 

công thức:

Trong đó:

 Y
d
, Y

n
 - Mức độ thay đổi kích thước vải theo hướng cột 

vòng, hàng vòng (%);

l
d
, l
n
 - Giá trị trung bình của khoảng cách các điểm đánh 

dấu theo hướng cột vòng, hàng vòng (cm).

Tất cả các mẫu đều được xử lý cùng điều kiện tại Công 

ty TNHH may Tinh Lợi.

Để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ đế 

bàn là, áp suất nồi hơi, khoảng cách từ bề mặt vải đến 

mặt đế bàn là đến độ co và độ giãn của vải sau quá 

trình là hơi đã sử dụng qui hoạch thực nghiệm theo 

mô hình tổ hợp quay trung tâm của Box - Willson. Mỗi 

nhân tố được mã hóa với 5 mức (-α, -1, 0, 1, +α) với 

tổng số nghiệm thức là 20, bao gồm 8 thí nghiệm ở hai 

mức (trên và dưới), 6 thí nghiệm ở các điểm sao và 6 

thí nghiệm ở trung tâm của quy hoạch. Mỗi thí nghiệm 

được tiến hành lặp lại ba lần và lấy kết quả trung bình.

Phương án thí nghiệm trong nghiên cứu thực nghiệm 

với ba biến đầu vào: X
1 

- Nhiệt độ đế bàn là (oC),  

X
2 
- Áp suất nồi hơi (bar), X

3 
- Khoảng cách từ bề mặt 

vải đến mặt đế bàn là (cm), hai biến đầu ra Y
1 
- Độ co 

vải sau là hơi theo hướng cột vòng (%) và Y
2 
- Độ giãn 

vải sau là hơi theo hướng hàng vòng (%). 

Từ kết quả khảo sát trong điều kiện thực tế sản xuất 

đã xác định được 5 mức thử nghiệm cho các yếu tố 

nghiên cứu như trong Bảng 2. 
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Bảng 2. Ma trận bố trí thí nghiệm mã hóa các biến độc lập

Biến số Thông số
Đơn 

vị

Mức mã hóa

-1,68 -1 0 +1 +1,68

X
1

Nhiệt độ đế bàn là oC 133 140 150 160 167

X
2

Áp suất nồi hơi bar 1,3 2 3 4 4,7

X
3

Khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn là cm 0 0,5 1 1,5 2

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm

Số thí 
nghiệm

X
1 

(oC)

X
2 

(bar)
X

3 
(cm)

Mức độ thay đổi kích thước vải theo 
hướng cột vòng (%)

Mức độ thay đổi kích thước vải theo 
hướng hàng vòng (%)

Vải rib 1:1 dệt từ 
sợi len lông cừu

Vải rib 1:1 dệt từ 
sợi cotton

Vải rib 1:1 dệt từ 
sợi len lông cừu

Vải rib 1:1 dệt 
từ sợi cotton

1 140 2 0,5 1,7 1,3 -1,6 -0,8

2 160 2 0,5 1,8 1,6 -1,7 -1,3

3 140 4 0,5 2,8 2,6 -2,3 -1,7

4 160 4 0,5 3,4 3,0 -2,5 -2,2

5 140 2 1,5 1,5 0,8 -1,4 -0,6

6 160 2 1,5 1,6 1,1 -1,5 -1,2

7 140 4 1,5 2,6 2,2 -2,2 -1,8

8 160 4 1,5 2,84 2,7 -2,4 -2,0

9 133 3 1 1,9 1,15 -1,55 -1,35

10 167 3 1 2,2 2,0 -1,8 -1,4

11 150 1,3 1 1,4 0,7 -1,5 -1,2

12 150 4,7 1 2,9 2,8 -2,8 -2,4

13 150 3 0 2,8 1,8 -2,5 -1,6

14 150 3 2 1,55 1,15 -1,6 -1,25

15 150 3 1 1,8 1,6 -1,55 -1,4

16 150 3 1 1,9 1,6 -1,6 -1,4

17 150 3 1 1,9 1,5 -1,6 -1,4

18 150 3 1 1,8 1,6 -1,6 -1,3

19 150 3 1 1,8 1,5 -1,6 -1,3

20 150 3 1 1,8 1,6 -1,55 -1,3

Nhận xét: 

Kết quả nhận được trong Bảng 3 theo các phương án 

thực nghiệm cho thấy cả hai mẫu vải dệt kim rib 1:1 

từ sợi cotton, sợi len đều bị thay đổi kích thước theo 

cả 2 hướng cột vòng và hàng vòng. Trong tất cả các 

phương án thử nghiệm, vải rib 1:1 dệt từ sợi len lông 

cừu thay đổi kích thước lớn hơn mẫu vải rib 1:1 từ 

sợi cotton. Theo hướng cột vòng, giá trị thay đổi kích 

thước là dương có nghĩa là vải co lại. Ngược lại, theo 

hướng hàng vòng, giá trị thay đổi kích thước là âm có 

nghĩa là vải giãn ra. 

3.1. Mô hình tương quan giữa các yếu tố nghiên 

cứu đến mức độ thay đổi kích thước vải rib 1:1 dệt 

từ sợi len lông cừu 

Phương pháp bề mặt đáp ứng được lựa chọn trong 

phần mềm Design Expert nhằm phân tích các hệ số 

của phương trình hồi quy cấp II. Kiểm tra sự có nghĩa 

của các hệ số theo chuẩn Student và sự tương thích 

của phương trình hồi quy so với thực nghiệm theo 

tiêu chuẩn Fisher. Quan sát bảng 4 phân tích kết quả 

tương thích của mô hình hồi quy theo hướng cột vòng 

có R2 hiệu chỉnh = 0,8769 theo hướng hàng vòng R2 
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hiệu chỉnh = 0,8575. Kết quả cho thấy: Nhiệt độ đế bàn 

là, áp suất nồi hơi và khoảng cách từ bề mặt vải đến 

mặt đế bàn là ảnh hưởng đáng kể đến thông số vải 

theo hướng cột vòng và hàng vòng.

Bảng 4. Kết quả phân tích tính tương thích mô hình hồi quy theo hướng cột vòng và hàng vòng

Std.Dev. Mean C.V% R2 Adjusted R2 Predicted R2 Adeq Precision

Cột vòng 0,2022 2,10 9,64 0,9352 0,8769 0,6172 15,0062

Hàng vòng 0,1705 1,82 9,39 0,9252 0,8575 0,5603 14,1382

a. Hướng cột vòng

b. Hướng hàng vòng

Hình 4. Đồ thị xác suất chuẩn phần dư theo hướng 
hàng vòng và cột vòng

Quan sát Hình 4 phần dư của phân phối chuẩn theo 

hướng cột vòng và hàng vòng. Các điểm thặng dư gần 

như nằm trên đường thẳng điều đó chứng tỏ điều kiện 

về phân phối chuẩn được thỏa mãn. Các kết quả chỉ ra 

rằng mô hình thực nghiệm đưa ra phù hợp. 

Phương trình hồi quy xác định độ co vải theo hướng 

cột vòng. 

Y! = 1,83 + 0,1131X! + 0,5538X" − 0,245X# 

+0,1074X!
" + 0,1428X"

" + 0,1425X#
" 

+0,080X!X" − 0,045X!X# − 0,044X"X# 
(1)

Phương trình hồi quy xác định độ giãn vải theo hướng 

hàng vòng. 

Y! = 1,55 + 0,0932X" + 0,3944X! 

−0,1917X# + 0,0218X"
! + 0,2163X!

! 

+0,1279X#
! ++	0,025X!X#																																																						 

(2)

Trong đó: 

X
1 
- Nhiệt độ đế bàn là (oC);

X
2 
- Áp suất nồi hơi (bar);

X
3 
- Khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn là (cm).

Y
1  

- Độ co vải sau là hơi theo hướng cột vòng (%). 

Y
2  

-  Độ giãn vải sau là hơi theo hướng hàng vòng (%).

Vải rib 1:1 trên hàng vòng có hai loại vòng sợi trên cột 

vòng có 1 loại vòng sợi. Vải giãn nhiều theo hướng 

hàng vòng và co lại theo hướng cột vòng khi là hơi. 

Từ phương trình 1 hệ số của biến nhiệt độ đế bàn là, 

áp suất nồi hơi mang dấu ‘‘+’’ thể hiện đồng biến với 

độ co vải, điều đó chứng tỏ rằng khi tăng nhiệt độ đế 

bàn là, áp suất nồi hơi thì vải co càng lớn theo hướng 

cột vòng và ngược lại. Bên cạnh đó hệ số của khoảng 

cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn là mang dấu ‘‘-’’ thể 

hiện nghịch biến với độ co vải, tức là khi đặt khoảng 

cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn là lớn độ co của vải 

theo hướng cột vòng giảm.

Hình 5. Ảnh hưởng của nhiệt độ đế bàn là, áp suất 

nồi hơi, khoảng cách t� bề mặt vải đến mặt đế bàn  

là tới kích thước vải rib 1:1 dệt t� sợi len lông c�u  

sau là hơi

Từ phương trình 2 hệ số của biến nhiệt độ đế bàn là, 

áp suất nồi hơi mang dấu ‘’+’’ thể hiện đồng biến với độ 

giãn vải, chứng tỏ rằng khi tăng áp suất nồi hơi và nhiệt 

độ đế bàn là thì độ giãn của vải tăng theo hướng hàng 

vòng và ngược lại. Hệ số của khoảng cách từ bề mặt 

vải đến mặt đế bàn là mang dấu ‘’-‘’ thể hiện nghịch 

biến với độ giãn vải. Chính vì vậy, khi đặt khoảng cách 

từ bề mặt vải đến mặt đế bàn là càng sát thì độ giãn 

của vải theo hướng hàng vòng càng tăng. Điều đó thể 

hiện rõ hơn trên đồ thị ảnh hưởng giữa nhiệt độ đế bàn 
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là, áp suất nồi hơi, khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt 

đế bàn là tới độ co và độ giãn vải theo hướng cột vòng 

và hàng vòng.

Khi áp suất nồi hơi tăng từ 2bar đến 4bar thì độ co vải 

sau là hơi theo hướng cột vòng của vải rib 1:1 dệt từ 

sợi len lông cừu tăng từ 1,7% đến 2,84%. Trong khi đó 

độ giãn vải sau là hơi theo hướng hàng vòng của vải 

rib 1:1 dệt từ sợi len lông cừu tăng từ 1,6% đến 2,4%. 

3.2. Mô hình tương quan giữa các yếu tố nghiên 
cứu đến mức độ thay đổi kích thước vải rib 1:1 dệt 

từ sợi cotton 

Quan sát bảng 5 phân tích kết quả tương thích của 

mô hình hồi quy theo hướng cột vòng và hàng vòng 

ta thấy R2 hiệu chỉnh nhỏ hơn R2 là phù hợp. Trong 

đó, mô hình hồi quy theo hướng cột vòng có R2 hiệu 

chỉnh = 0,9078, theo hướng hàng vòng R2 hiệu chỉnh 

= 0,9274 khá cao.

Bảng 5. Kết quả phân tích tính tương thích mô hình hồi quy theo hướng cột vòng và hàng vòng

Std.Dev. Mean C.V% R2 Adjusted R2 Predicted R2 Adeq Precision

Cột vòng 0,1991 1,72 11,58 0,9515 0,9078 0,6737 17,1337

Hàng vòng 0,1226 1,40 8,72 0,9618 0,9274 0,7252 21,8868

a. Hướng cột vòng

 

b. Hướng hàng vòng

Hình 6. Đồ thị xác suất phần dư theo hướng hàng 
vòng và cột vòng

Trên đồ thị Hình 6 các điểm dữ liệu phân tán có xu 

hướng nằm trên cùng một đường thẳng chứng tỏ điều 

kiện về phân phối chuẩn thỏa mãn. Kết quả phân tích 

mô hình có R2 hiệu chỉnh lớn hơn 0,9 chứng tỏ rằng 

các yếu tố công nghệ là hơi: Nhiệt độ đế bàn là, áp 

suất nồi hơi và khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt đế 

bàn là ảnh hưởng đáng kể đến độ co vải theo hướng 

cột vòng và độ giãn vải theo hướng hàng vòng. 

Phương trình hồi quy xác định độ co vải theo hướng 

cột vòng.

Y! = +1,59 + 0,2207X! + 0,6760X" − 0,2107X# 

+0,052X!
" + 0,1227X"

" + 0,01666X#
" 

+0,0375X!X" + 0,0125X!X# + 0,0375X"X#																			 
(3)

Phương trình hồi quy xác định độ giãn vải theo hướng 

hàng vòng.

Y! = 1,35 + 0,2057X" + 0,4260X! − 0,1032X# 

−0,0785X"
! + 0,169X!

! − 0,0078X#
! − 0,05X"X! 

−0,025X"X# + 0,025	X!X#																																					 
(4)

Trong đó: 

X
1 
- Nhiệt độ đế bàn là (oC);

X
2 
- Áp suất nồi hơi (bar);

X
3 
- Khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn là (cm);

Y
1 
- Độ co vải sau là hơi theo hướng cột vòng (%);

Y
2 
- Độ giãn vải sau là hơi theo hướng hàng vòng (%).

Phương trình 3 phân tích kết quả thí nghiệm sau là 

hơi theo hướng cột vòng. Với hệ số của biến nhiệt độ 

đế bàn là, áp suất nồi hơi mang dấu ‘‘+’’ thể hiện đồng 

biến với độ co vải, điều đó chứng tỏ rằng khi nhiệt độ 

đế bàn là, áp suất nồi hơi càng thấp thì độ co của vải 

càng giảm theo hướng cột vòng và ngược lại. Ngoài ra, 

hệ số của khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn là 

mang dấu ‘‘-’’ thể hiện nghịch biến với độ co vải, tức là 

khi khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn là càng 

sát thì độ co của vải càng tăng theo hướng cột vòng.

Phương trình 4 hệ số của biến nhiệt độ đế bàn là, áp 

suất nồi hơi mang dấu ‘‘+’’ thể hiện đồng biến với độ 

giãn vải, chứng tỏ rằng khi tăng áp suất nồi hơi và 

nhiệt độ đế bàn là thì độ giãn của vải tăng theo hướng 

hàng vòng. Hệ số của khoảng cách từ bề mặt vải đến 

mặt đế bàn là mang dấu ‘‘-’’ thể hiện nghịch biến với độ 

giãn vải theo hướng hàng vòng, tức là khi đặt khoảng 

cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn là càng lớn thì ảnh 

hưởng đến độ giãn của vải càng thấp và ngược lại. Kết 

quả thể hiện khi áp suất nồi hơi tăng từ 2bar đến 4bar 

thì độ co vải sau là hơi theo hướng cột vòng của vải rib 

1:1 dệt từ sợi cotton tăng từ 1,3% đến 2,7%. Trong khi 

đó độ giãn vải sau là hơi theo hướng hàng vòng của 

vải rib 1:1 dệt từ sợi cotton tăng từ 0,8% đến 2,0%.
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Hình 8 và Hình 9 thể hiện độ co vải sau là hơi theo 

hướng cột vòng và độ giãn vải sau là hơi theo hướng 

hàng vòng trên vải rib 1:1 dệt từ sợi len lông cừu 

lớn hơn vải rib 1:1 dệt từ sợi cotton. Ở phương án 

thí nghiệm 4 (nhiệt độ đế bàn là 160oC, áp suất nồi 

hơi 4bar, khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn 

là 0,5cm), vải co lớn: 3,4% với vải rib 1:1 dệt từ sợi 

len lông cừu và 3% với vải rib 1:1 dệt từ sợi cotton. 

Độ giãn vải lớn tại phương án 12 (nhiệt độ đế bàn là 

150oC, áp suất nồi hơi 4,7bar, khoảng cách từ bề mặt 

vải đến mặt đế bàn là 1cm). Chính vì vậy khi là hơi 

với 2 loại vải này, để vải biến dạng ít nhất không lên 

chọn nhiệt độ đế bàn là trên 160oC, áp suất nồi hơi trên 

4,7bar và khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt đế bàn 

là dưới 0,5cm. Vải có độ co theo hướng cột vòng và 

giãn theo hướng hàng vòng thấp nhất ở phương án 5, 

phương án 11 và phương án 6. Tuy nhiên, trong quá 

trình thực nghiệm quan sát thấy rằng phương án 11 

với áp suất nồi hơi 1,3 bar quá thấp chưa đủ để làm 

phằng bề mặt vải. Phương án 5 phù hợp khi là vải rib 

1:1 dệt từ sợi len lông cừu, phương án 6 phù hợp với 

vải rib 1:1 dệt từ sợi cotton. 

4. KẾT LUẬN

Nhiệt độ đế bàn là, áp suất nồi hơi và khoảng cách từ 

bề mặt vải đến mặt đế bàn là ảnh hưởng đến thông số 

vải khi là. Khi càng tăng nhiệt độ đế bàn là và áp suất 

nồi hơi vải rib 1:1 dệt từ sợi cotton và rib 1:1 dệt từ sợi 

len lông cừu sẽ càng co lại theo hướng cột vòng và 

giãn ra theo hướng hàng vòng. Bên cạnh đó, khi tăng 

khoảng cách là hơi vải co theo hướng cột vòng và giãn 

theo hướng hàng vòng thấp và ngược lại.

Dựa vào kết quả nghiên cứu thực nghiệm vải len rib 

1:1 dệt từ sợi cotton ở tất cả các phương án ít biến 

dạng hơn vải rib 1:1 dệt từ sợi lông cừu khi cùng điều 

kiện thí nghiệm. Vì vậy, khi là hơi vải rib 1:1 dệt từ sợi 

lông cừu chọn chế độ nhiệt độ đế bàn là áp suất nồi 

hơi thấp hơn vải len dệt từ sợi cotton. Bên cạnh đó 

không đặt sát khoảng cách từ bề mặt vải đến mặt đế 

bàn là đối với vải len dệt từ sợi lông cừu để vải biến 

dạng nhỏ nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Cảnh (1993), Quy hoạch thực nghiệm, 

Trường ĐH Bách khoa Hồ Chí Minh.

[2]. Chu Diệu Hương, Đỗ Tấn Thịnh, Lưu Thị Tho. 

(2021), Nghiên cứu sự thay đổi ánh màu của vải 

len trong quá trình xử lý nhiệt định hình, Tạp chí 

khoa học công nghệ, tập 57 số 2  trang 106-108.

[3]. Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Kim Phúc, Đỗ Thị 

Làn (2022), Xác định thông số công nghệ là hơi 

tối ưu cho vải len trên quan điểm tối đa độ ổn định 

kích thước, Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Đại học 

Sao Đỏ, số 4 (67)/2019.

Hình 7. Ảnh hưởng của nhiệt độ đế bàn là, áp suất 
nồi hơi, khoảng cách t� bề mặt vải đến mặt đế bàn là 
tới kích thước vải rib 1:1 dệt t� sợi cotton sau là hơi

3.3. So sánh độ co, độ giãn sau quá trình xử lý 

nhiệt hơi của vải rib 1:1 dệt từ sợi cotton và dệt từ 

sợi len lông cừu

Để có cơ sở lựa chọn phương án thích hợp cho quá 

trình là, tác giả tiến hành so sánh độ co và độ giãn sau 

khi là hơi theo từng phương án.

      

Hình 8. So sánh vải rib 1:1 dệt t� sợi cotton với vải rib 
1:1 dệt t� sợi len lông c�u theo hướng cột vòng

     

Hình 9. So sánh vải rib 1:1 dệt t� sợi cotton với vải rib 
1:1 dệt t� sợi len lông c�u theo hướng hàng vòng
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